
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 157 Gia Quất, Tổ 3, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

26/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CAMP GLOBAL

0110102170

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa; 
- Môi giới mua bán hàng hóa; 
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;

4659

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ tổ chức họp báo)

8230

6. Giáo dục nhà trẻ 8511

7. Giáo dục mẫu giáo 8512

8. Đào tạo sơ cấp 8531

9. Đào tạo trung cấp 8532

10. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

11. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CAMP 
GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAMP GLOBAL EDUCATION 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CG EDUCATION 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 66564411
Email: cgcamps.vn@gmail.com www.cgcamps.com

Fax:
Website:
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12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ tư vấn du học

8560(Chính)

14. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn: Tư vấn pháp luật, tư vấn 
kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán và không bao gồm 
hoạt động của Công ty luật, văn phòng luật sư);

7020

15. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không, quảng cáo thuốc lá)

7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ dịch vụ điều tra thông tin Nhà nước cấm)

7320

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch; dịch thuật

7490

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự

5510

19. Cơ sở lưu trú khác 5590

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

21. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
PHI YẾN

Việt 
Nam

Số 2, ngách 55 ngõ 
173 Hoàng Hoa 
Thám, Phường Ngọc 
Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,000 001174022488

2 THÂN THỊ 
THỦY

Việt 
Nam

Số 26 Hàng Bông, 
Phường Hàng Gai, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,000 013498876

3 NGÔ THỊ 
THANH 
TUYẾT

Việt 
Nam

Số 10 Cao Bá Quát, 
Phường Điện Biên, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 10,000 024182000075

4 TRẦN THỊ 
HOA 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Số 157 Gia Quất, Tổ 
3, Phường Thượng 
Thanh, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 30,000 001183005210

22. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001174022488
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2, ngách 55 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2, ngách 55 ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ PHI YẾN Nữ

01/05/1974 Kinh Việt Nam

04/11/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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